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Triệu Quốc Linh Cháu Thôn 6 Ea Súp 18/3/1994 Nam 066094021675 Nùng Hộ nghèo

Triệu Đức Đài Anh Thôn 6 Ea Súp 17/06/1971 Nam 004071004378 Nùng Hộ nghèo

Nguyễn Thị Thùy Cháu dâu Thôn 6 Ea Súp 16/05/1995 Nữ 067195004425 Kinh Hộ nghèo

Triệu Gia Bảo Cháu Thôn 6 Ea Súp 05/02/2015 Nam 066215016906 Nùng Hộ nghèo

Triệu Thị Ý Nhi Cháu Thôn 6 Ea Súp 25/07/2017 Nữ 066317015514 Nùng Hộ nghèo

Triệu Quốc Việt Cháu Thôn 6 Ea Súp 20/11/2024 Nam 066224015281 Nùng Hộ nghèo

Long Thị Vỳ Chủ hộ Thôn 6 Ea Súp 15/11/1949 Nữ 004149000023 Nùng Hộ nghèo

Nông Thị Bích Chủ hộ Thôn 7 Ea Súp 12/02/1980 Nữ 066180011857 Tày  Cận nghèo

Long Hoàng Thượng Con Thôn 7 Ea Súp 14/06/2004 Nam 066204002409 Tày  Cận nghèo

Lô Hà Hải Con Thôn 7 Ea Súp 15/06/2008 Nam 066208009939 Tày  Cận nghèo

Lý Văn Sen Chủ hộ Thôn 7 Ea Súp 14/04/1972 Nam  004072000132  Nùng  Cận nghèo

Nông Thị Yến Vợ Thôn 7 Ea Súp 15/01/1974 Nữ 006174000299  Nùng  Cận nghèo

Lý Văn Bằng Con Thôn 7 Ea Súp 18/08/1993 Nam 066093021666  Nùng  Cận nghèo

Lý Văn Phương Con Thôn 7 Ea Súp 28/11/1996 Nam 066096012733  Nùng  Cận nghèo

Lý Mùi Ghến Người ở nhờ Thôn 7 Ea Súp 15/05/1998 Nữ 066198002251  Nùng  Cận nghèo

Lý Thế Dân Con Thôn 7 Ea Súp 05/06/2009 Nam 066209003968  Nùng  Cận nghèo

Lý Thị Thu Trang Chủ hộ Thôn 7 Ea Súp 25/04/1986 Nữ 004186003525  Nùng  Hộ nghèo

Nông Quốc Hữu Con Thôn 7 Ea Súp 23/02/2013 Nam 066213014115  Nùng  Hộ nghèo

Nông Văn Hiệu Chồng Thôn 7 Ea Súp 20/09/1985 Nam 004085006323  Nùng  Hộ nghèo

Nông Thị Khánh Ngọc Con Thôn 7 Ea Súp 17/03/2018 Nữ 066318021336  Nùng  Hộ nghèo

Nguyễn Thị Thảo Chủ hộ Thôn 8 Ea Súp 28/06/1993 Nữ 040193021219 Thái Hộ nghèo

Trịnh Kim Bông Con Thôn 8 Ea Súp 20/01/2012 Nữ 066312023024 Thái Hộ nghèo

Trịnh Thanh Phương Con Thôn 8 Ea Súp 11/08/2010 Nữ 066310017690 Thái Hộ nghèo

Hoàng Tuệ Nhi Con Thôn 8 Ea Súp 05/12/2024 Nữ 066324017603 Dao Hộ nghèo

Y Toen Siu chủ hộ Buôn B1 08/06/1982 Nam 066082001667 Gia Rai Cận nghèo

Y-Duy Niê Con Buôn B1 18/01/2006 Nam 066206018707 Gia Rai Cận nghèo

Y Ken Ny Niê Con Buôn B1 19/12/2021 Nam 066221017025 Gia Rai Cận nghèo

Y-Trí Niê Con Buôn B1 19/07/2010 Nam 066210017954 Gia Rai Cận nghèo

H Eng Niê Vợ Buôn B1 01/01/1986 Nữ 066186002470 Gia Rai Cận nghèo

H' Loan Siu Chủ hộ Buôn B1 11/11/1994 Nữ 066194000969 Gia Rai Hộ nghèo

H Lan Nhi Siu Con Buôn B1 11/07/2011 Nữ 066311007946 Gia Rai Hộ nghèo

Y Cĩ Hra Chồng Buôn B1 01/01/1990 Nam 066090001260 Gia Rai Hộ nghèo

H Lan Ngọc Siu Con Buôn B1 13/04/2024 Nữ 066324003984 Gia Rai Hộ nghèo

H Be Kpă chủ hộ Buôn B1 16/06/1993 Nữ 066193023412 Gia Rai Hộ nghèo

Y Gia Phét Kpă Con Buôn B1 06/06/2010 Nam 066210005319 Gia Rai Hộ nghèo

H Bi Thi Kpă Con Buôn B1 22/10/2012 Nữ 066312006463 Gia Rai Hộ nghèo

H Sa Pi Kpă Con Buôn B1 30/05/2017 Nữ 066317004874 Gia Rai Hộ nghèo

Lý Dào Chán Chồng Buôn B1 18/09/1989 Nam 066089020246 Dao Hộ nghèo

Lý Gia Huy Kpă Con Buôn B1 05/09/2025 Nam 066225014265 Gia Rai Hộ nghèo
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Triệu Quốc Linh

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Cá nhân/hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo 

Đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên” trên địa bàn xã Ea Súp (Đợt 1)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        tháng 6 năm 2026 của UBND xã Ea Súp)

Lý Văn Sen

Nông Thị Bích

Lý Thị Thu Trang

Nguyễn Thị Thảo

Y Toen Siu

PHỤ LỤC I1

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ EA SÚP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

H Be Kpă

H' Loan Siu7

8

6

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện



Y' Thel Siu chủ hộ Buôn B1 28/11/1990 Nam 066090000567 Gia Rai Hộ nghèo

Y - Khe Vin Kpă Con Buôn B1 23/02/2018 Nam 066218025083 Gia Rai Hộ nghèo

Y' Sô Phô Ni  Kpă Con Buôn B1 08/11/2011 Nam 066211007313 Gia Rai Hộ nghèo

H Drao Kpă Vợ Buôn B1 07/3/1993 Nữ 066193000521 Gia Rai Hộ nghèo

Y Si Bon  Kpă Con Buôn B1 02/10/2019 Nam 066219014930 Gia Rai Hộ nghèo

Y Kláp Niê Chủ hộ Buôn B1 01/01/1973 Nam 066073009138 Gia Rai Hộ nghèo

H Biơc Byă Vợ Buôn B1 01/01/1964 Nữ Không có TT Gia Rai Hộ nghèo

Y Khuih Byă  Con Buôn B1 1998 Nam Không có TT Gia Rai Hộ nghèo

H Dur Byă Con Buôn B1 2003 Nữ Không có TT Gia Rai Hộ nghèo

Y Đếch Byă chủ hộ Buôn B1 01/01/1996 Nam 066096014950 Gia Rai Hộ nghèo

H Đa Na Hra Vợ Buôn B1 12/12/1997 Nữ 066197000552 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sa Phôn Hra Con Buôn B1 11/6/2014 Nam 066214008600 Gia Rai Hộ nghèo

Y Da Côn Hra Con Buôn B1 10/01/2017 Nam 066217014776 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sy Đôn Hra Con Buôn B1 22/12/2022 Nam 066222013542 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ta Ôn Hra Con Buôn B1 15/10/2019 Nam 066219014634 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sự Kpă Chủ hộ Buôn B1 06/8/1975 Nam 066075000180 Gia Rai Hộ nghèo

H Nĕn Siu Vợ Buôn B1 01/01/1982 nữ 066182012396 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sa Bình Siu Con Buôn B1 14/12/2015 nam 066215023322 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sa An Siu Con Buôn B1 14/12/2015 nam 066215023323 Gia Rai Hộ nghèo

H Nghen Siu Con Buôn B1 18/09/2002 nữ 066302016954 Gia Rai Hộ nghèo

Y Lô Ni Siu Con Buôn B1 21/01/2014 nam 066214008161 Gia Rai Hộ nghèo

Y Lxoel Siu Con Buôn B1 09/05/2005 nam 066205008694 Gia Rai Hộ nghèo

Y Xiêm Mjâo Cháu Buôn B1 04/01/2001 nam 066201014563 Gia Rai Hộ nghèo

H En Na Siu Cháu Buôn B1 24/12/2024 nữ 066324016361 Gia Rai Hộ nghèo

Nay H'Oanh chủ hộ Buôn B1 15/07/2000 Nữ 066300000594 Gia Rai Cận nghèo

Nay Mi Sô A Con Buôn B1 16/11/2016 Nữ 066316000637 Gia Rai Cận nghèo

H HYơn Byă Chủ hộ Buôn B1 15/11/1977 Nữ 066177008033 Gia Rai Hộ nghèo

R Mal Thức Chồng Buôn B1 01/01/1980 nam Gia Rai Hộ nghèo

H Vin Byă con Buôn B1 15/11/2001 nữ 066301018476 Gia Rai Hộ nghèo

Y Bin Byă con Buôn B1 01/06/2003 nam 066203011174 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ô Đêt Byă con Buôn B1 06/01/2008 nam 066208007530 Gia Rai Hộ nghèo

H Soa Ksơr Chủ hộ Buôn B1 01/01/1993 Nữ 066193020723 Gia Rai Hộ nghèo

H' Ngọc Bích Ksơr Con Buôn B1 2012 Nữ Gia Rai Hộ nghèo

H' Ngọc Hà Ksơr Con Buôn B1 2017 Nữ Gia Rai Hộ nghèo

Y Thương Ksơr Con Buôn B1 2019 Nam Gia Rai Hộ nghèo

H Nhị Ksơr Con Buôn B1 2013 Nữ Gia Rai Hộ nghèo

H Út Ksơr Con Buôn B1 2013 Nữ Gia Rai Hộ nghèo

Y' Trang - Siu Chủ hộ Buôn B1 11/03/1994 Nam  066094000333 Gia Rai Cận nghèo

H Sơ Nich Hra vợ Buôn B1 25/05/2002 Nữ 066302001026 Gia Rai Cận nghèo

Y Su Bi Hra con Buôn B1 03/07/2019 Nam 066219015180 Gia Rai Cận nghèo

H Ha Ri Hra con Buôn B1 17/01/2018 nữ 066318013196 Gia Rai Cận nghèo

Y Win Hra Chủ hộ Buôn B1 01/01/1994 Nam 066094022692 Gia Rai Cận nghèo

H-Yuin Siu Vợ Buôn B1 25/07/2002 Nữ 066302016957 Gia Rai Cận nghèo

H Na Hin Siu Con Buôn B1 06/12/2018 Nữ 066318015449 Gia Rai Cận nghèo

Y Tuấn Kmăn chủ hộ Buôn B1 27/07/1985 Nam 066085004574 Gia Rai Cận nghèo

H Sâm Kpă Vợ Buôn B1 01/01/1994 Nữ 066194006850 Gia Rai Cận nghèo

H Zin Na Kpă Con Buôn B1 10/08/2012 Nữ 066312003635 Gia Rai Cận nghèo

H Mai Chi Kpă Con Buôn B1 30/05/2016 Nữ 066316018067 Gia Rai Cận nghèo

Kmăn Gia Khiêm Kpă Con Buôn B1 02/01/2018 Nam 066218002654 Gia Rai Cận nghèo

H Mai Ly Kpă Con Buôn B1 17/05/2021 Nữ 066321015829 Gia Rai Cận nghèo

Y Rơi Rcăm Chủ hộ Buôn B1 01/01/1994 Nam 066094018196 Gia Rai Hộ nghèo

H Blin Siu Vợ Buôn B1 05/06/1996 Nữ 066196003063 Gia Rai Hộ nghèo

Y Su Hin Siu Con Buôn B1 02/06/2019 Nam 066219021059 Gia Rai Hộ nghèo

H Su Nhi Siu Con Buôn B1 22/05/2018 Nữ 066318015710 Gia Rai Hộ nghèo

Y Nhật Hiếu Siu Con Buôn B1 15/01/2023 Nam 066223000855 Gia Rai Hộ nghèo

H Moan Siu Chủ hộ Buôn B1 01/01/1987 Nữ 066187004999 Gia Rai Cận nghèo

Y Sơn Siu Con Buôn B1 12/9/2006 Nam 066206003758 Gia Rai Cận nghèo

Y Tinh Siu Con Buôn B1 12/6/2008 Nam 066208018018 Gia Rai Cận nghèo

Y Jăch - Glan Buôn B1 01/01/1992 Nam 066092000609 Gia Rai Hộ nghèo

Nay-Hthiên vợ Buôn B1 31/12/1996 Nữ 066196000508 Gia Rai Hộ nghèo

Nay Y Tân Con Buôn B1 27/08/2011 Nam 066211020805 Gia Rai Hộ nghèo

Nay H' Vân Con Buôn B1 10/05/2014 Nữ 066314020395 Gia Rai Hộ nghèo

Y Kláp Niê

Y Win Hra

Y Đếch Byă

Y' Thel Siu

Y Tuấn Kmăn

Y Sự Kpă

Nay H'Oanh

Y' Trang - Siu

H Soa Ksơr

H H Yơn Byă

H Moan Siu

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Y Jăch - Glan

Y Rơi Rcăm

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
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Không có đất sản xuất 

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện



Nay Y Đạt Con Buôn B1 18/05/2025 Nam 066225010212 Gia Rai Hộ nghèo

Y Thơ Hra chủ hộ Buôn B1 17/04/1989 Nam 066089002429 Gia Rai Hộ nghèo

H Duôt Niê Vợ Buôn B1 12/12/1990 Nữ 066190007940 Gia Rai Hộ nghèo

H' Su Ri Niê Con Buôn B1 08/05/2013 Nữ 066313020876 Gia Rai Hộ nghèo

H' Kim Tuyến Niê Con Buôn B1 01/4/2019 Nữ 066319004346 Gia Rai Hộ nghèo

H Chi Su Niê Con Buôn B1 11/10/2021 Nữ 066321010381 Gia Rai Hộ nghèo

Y Van Byă chủ hộ Buôn B1 13/12/1991 Nam 066091003394 Gia Rai Hộ nghèo

H An Hra Vợ Buôn B1 01/01/1992 Nữ 066192004039 Gia Rai Hộ nghèo

H Ben Ly Hra Con Buôn B1 16/12/2011 Nữ 066311001004 Gia Rai Hộ nghèo

Y Nu Chi Hra Con Buôn B1 11/11/2016 Nam 066216012873 Gia Rai Hộ nghèo

H' Thao Siu chủ hộ Buôn B1 01/01/1993 Nữ 066193011265 Gia Rai Hộ nghèo

Y Tuin Niê Chồng Buôn B1 29/05/1993 Nam 066093001473 Gia Rai Hộ nghèo

Y Nhi Siu Con Buôn B1 22/07/2010 Nam 066210003613 Gia Rai Hộ nghèo

H' Thy Siu Con Buôn B1 23/02/2012 Nữ 066312010055 Gia Rai Hộ nghèo

H Nguŏi Siu Chủ hộ Buôn B1 30/03/1985 Nữ 066185001045 Gia Rai Hộ nghèo

Đặng Văn Sị Chồng Buôn B1 8/12/1984 Nam 020084003265 Kinh Hộ nghèo

Y Rô Bin Siu Con Buôn B1 18/11/2002 Nam 066202015995 Gia Rai Hộ nghèo

Đặng Văn Tuấn Siu Con Buôn B1 5/1/2005 Nam 066205003291 Gia Rai Hộ nghèo

Đặng Thị Thanh Hiền Siu Con Buôn B1 15/08/2009 Nữ 066309014819 Gia Rai Hộ nghèo

H Thúy Niê Chủ hộ Buôn B1 13/11/1968 Nữ 066168008560 Gia Rai Cận nghèo

Nay-Hanh Con Buôn B1 23/08/1998 Nam 066098020781 Gia Rai Cận nghèo

Y But Niê chủ hộ Buôn B1 01/01/1983 Nam 066083010991 Gia Rai Hộ nghèo

H' Blŏk  Hra Vợ Buôn B1 01/01/1981 Nữ 066181000430 Gia Rai Hộ nghèo

Y Thô Mas Hra Con Buôn B1 23/09/2006 Nam 066206017725 Gia Rai Hộ nghèo

Y Tê Rat Hra Con Buôn B1 01/10/2012 Nam 066212003473 Gia Rai Hộ nghèo

Y A Hi Ja Nê Hra Con Buôn B1 09/06/2018 Nam 066218006793 Gia Rai Hộ nghèo

Y Cương Niê chủ hộ Buôn B1 18/11/1993 Nam 066093008694 Gia Rai Hộ nghèo

H An Niê Hra Con Buôn B1 20/03/2021 Nữ 66321014027 Gia Rai Hộ nghèo

H' Jê My Hra Con Buôn B1 25/01/2012 Nữ 066312017718 Gia Rai Hộ nghèo

H Djih Hra Vợ Buôn B1 28/02/1994 Nữ 066194000572 Gia Rai Hộ nghèo

H Ky Sun Hra Con Buôn B1 20/11/2017 Nữ 066317020868 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ưnh  Mjâo Chủ hộ Buôn B1 01/01/1991 Nam 066091005058 Gia Rai Hộ nghèo

H Nueh Siu Vợ Buôn B1 07/02/1993 Nữ 066193002553 Gia Rai Hộ nghèo

Y Yê Ru Siu Con Buôn B1 13/12/2014 Nam 066214018471 Gia Rai Hộ nghèo

H' Suôr - Siu Con Buôn B1 24/06/2009 Nữ 066309020150 Gia Rai Hộ nghèo

Y Hưk Mjâo chủ hộ Buôn B1 06/05/2000 Nam 066200001768 Gia Rai Cận nghèo

H Nĕ Siu Vợ Buôn B1 27/05/1997 Nữ 066197000729 Gia Rai Cận nghèo

Y Gia Phát Siu Con Buôn B1 09/09/2022 Nam 066222011234 Gia Rai Cận nghèo

H On Rcăm Chủ hộ Buôn C 25/06/1993 Nữ 066193002555 Gia rai Hộ nghèo

H' Miên Rcăm Con Buôn C 27/02/2012 Nữ 066312012743 Gia rai Hộ nghèo

Y Niên Rcăm Con Buôn C 13/12/2009 Nam 066209020714 Gia rai Hộ nghèo

Y Gia Hưng Rcăm Con Buôn C 04/10/2020 Nam 066220017995 Gia rai Hộ nghèo

Y Nhâm Kpă Chủ hộ Buôn C 01/01/1996 Nam 066096022027 Gia Rai Hộ nghèo

H Yiêm - Siu Vợ Buôn C 19/04/2001 Nữ 066301018883 Gia Rai Hộ nghèo

Y Du Đa Siu Con Buôn C 03/03/2017 Nam 066217001443 Gia Rai Hộ nghèo

Y Đức Siu Con Buôn C 28/04/2019 Nam 066219008896 Gia Rai Hộ nghèo

H Nguôl MJâo Chủ hộ Buôn C 01/01/1990 Nữ 066190001166 Gia Rai Hộ nghèo

Y U Si Siu Chồng Buôn C 2001 Nam Gia Rai Hộ nghèo

H Su Him MJâo Con Buôn C 13/8/2023 Nữ 066323015347 Gia Rai Hộ nghèo

H Bích Ly Mjâo Con Buôn C 07/09/2008 Nữ 066308012287 Gia Rai Hộ nghèo

H' Mây Ly Mjâo Con Buôn C 09/01/2013 Nữ 066313018871 Gia Rai Hộ nghèo

Y Tâm Mjâo Con Buôn C 24/07/2014 Nam 066214019697 Gia Rai Hộ nghèo

Y Pur Êban Chủ hộ Buôn C 01/09/1982 Nam 066082000501 Gia Rai Hộ nghèo

H Sơ Ni Siu Vợ Buôn C 24/12/1985 Nữ 066185000859 Gia Rai Hộ nghèo

H Chun Sơn Siu Con Buôn C 04/11/2009 Nữ 066209002353 Gia Rai Hộ nghèo

H Uyên Siu Con Buôn C 02/01/2014 Nữ 066314009102 Gia Rai Hộ nghèo

H Thiên An Siu Con Buôn C 21/04/2024 Nữ 06632400472 Gia Rai Hộ nghèo

Y Kăm Pi Hra chủ hộ Buôn C 05/02/1998 Nam 066098001705 Gia Rai Hộ nghèo

H San Hiêng Ksơr Vợ Buôn C 06/07/1999 Nữ 066199001585 Gia Rai Hộ nghèo

Y Nhật KSơr Con Buôn C 17/01/2016 Nam 066216002018 Gia Rai Hộ nghèo

H Yến Chi KSơr Con Buôn C 04/05/2020 Nữ 066302000849 Gia Rai Hộ nghèo

Y Tương Hra chủ hộ Buôn C 01/01/1984 Nam 066084013800 Gia Rai Hộ nghèo

32

Y Pur Êban

Y Kăm Pi Hra

34

Y Nhâm Kpă Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất

35

33

36

Y Hưk Mjâo

Y But Niê

Y Cương Niê

H Nguôl MJâo

Y Tương Hra

H' Thao Siu

H On Rcăm

H Nguŏi Siu

H Thúy Niê

Y Thơ Hra

Y Jăch - Glan

Y Ưnh  Mjâo

Y Van Byă

31

30

28

29

24

25

26

27

21

23

22

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)
Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất

Hỗ trợ 

đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)



H Kăt Êban Vợ Buôn C 01/01/1981 Nữ 066181010489 Gia Rai Hộ nghèo

H Bhin Êban Con Buôn C 09/12/2004 Nữ 066304005723 Gia Rai Hộ nghèo

Y-Kim Êban Con Buôn C 10/01/2006 Nam 066206018603 Gia Rai Hộ nghèo

H' Chuyn Êban Con Buôn C 24/09/2007 Nữ 066307018178 Gia Rai Hộ nghèo

H Khánh Ngân Êban Cháu Buôn C 10/12/2024 Nữ 066324016628 Gia Rai Hộ nghèo

H Huết Rcăm Chủ hộ Buôn C 09/03/1996 Nữ 066196000517 Gia Rai Hộ nghèo

Y Nhô Siu Chồng Buôn C 24/03/1997 Nam 066097006648 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ken Di Rcăm Con Buôn C 31/10/2015 Nam 066215000126 Gia Rai Hộ nghèo

H Ken Li Rcăm Con Buôn C 31/01/2019 Nữ 066219004303 Gia Rai Hộ nghèo

H Thảo Mjâo Chủ hộ Buôn A2 10/12/2003 Nữ 066303015383 Gia Rai Cận nghèo

H Bút By Mjâo con Buôn A2 20/12/2018 Nữ 066318013202 Gia Rai Cận nghèo

H Nguyễn Linh Nhi Mjâo con Buôn A2 22/4/2025 Nữ 066325004864 Gia Rai Cận nghèo

Nguyễn Văn Toàn chồng Buôn A2 11/04/1994 Nam 066094019483 Kinh Cận nghèo

H Nheo Adrơng Chủ hộ Buôn A2 06/06/1996 Nữ 066196000514 Gia Rai Hộ nghèo

Y Thanh Cong Rcăm Chồng Buôn A2 01/01/1988 Nam 066088000877 Gia Rai Hộ nghèo

Y Mi Geo Adrơng Con Buôn A2 20/8/2012 Nam 066212022750 Gia Rai Hộ nghèo

H Ai Kô Adrơng Con Buôn A2 08/12/2019 Nữ 066319009834 Gia Rai Hộ nghèo

Y Duy Adrơng Con Buôn A2 24/9/2021 Nam 066221010149 Gia Rai Hộ nghèo

H Oanh Adrơng Con Buôn A2 25/11/2023 Nữ 066323015343 Gia Rai Hộ nghèo

H Bơnh Mjâo Chủ hộ Buôn A2 15/5/1998 Nữ 066198016804 Gia Rai Cận nghèo

Y Chấu Byă Chồng Buôn A2 19/5/1997 Nam 066097021370 Gia Rai Cận nghèo

Y Thiên Mjâo Con Buôn A2 04/12/2019 Nam 066219009784 Gia Rai Cận nghèo

H Mang Siu chủ hộ Buôn A2 06/12/1977 Nữ 066177000207 Gia Rai Hộ nghèo

H ' Song Siu Con Buôn A2 11/07/2009 Nữ 066309015999 Gia Rai Hộ nghèo

Y Yên Siu chủ hộ Buôn A2 01/01/1983 Nam 066083001797 Gia Rai Hộ nghèo

H Pha Niê Vợ Buôn A2 01/01/1985 Nữ 066185002498 Gia Rai Hộ nghèo

Y Khang Niê Con Buôn A2 26/05/2008 Nam 066208002972 Gia Rai Hộ nghèo

H A Mỹ Niê Con Buôn A2 05/08/2015 Nữ 066315015255 Gia Rai Hộ nghèo

Y Dê Môn Niê Con Buôn A2 01/11/2003 Nam 066203013076 Gia Rai Hộ nghèo

H Tman Adrơng chủ hộ Buôn A2 05/06/1999 Nữ 066199000471 Gia Rai Hộ nghèo

Y Bit To Hra chồng Buôn A2 07/04/1997 Nam 066097000442 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sa Mi On Adrơng Con Buôn A2 26/09/2018 Nam 066218011506 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ra Vich Adrơng Con Buôn A2 30/07/2021 Nam 066221007809 Gia Rai Hộ nghèo

Y Hiêu Rcăm Chủ hộ Buôn A2 24/07/1990 Nam 066090023011 Gia Rai Cận nghèo

H Nhoan Adrơng Vợ Buôn A2 20/12/1986 Nữ 066186015114 Gia Rai Cận nghèo

Y Giang Adrơng Con Buôn A2 08/12/2014 Nam 066214021773 Gia Rai Cận nghèo

H Doan Adrơng Con Buôn A2 31/8/2016 Nữ 066316022194 Gia Rai Cận nghèo

Y Yom Siu Chủ hộ Buôn A2 25/03/1991 Nam 066091000652 Buôn A2 Cận nghèo

H Yiăt Êban Vợ Buôn A2 01/01/1987 Nữ 066187001060 Buôn A2 Cận nghèo

Y Sip Êban Con Buôn A2 15/08/2012 Nam 066212014303 Buôn A2 Cận nghèo

Y Sa Lip Êban Con Buôn A2 22/01/2014 Nam 066214006842 Buôn A2 Cận nghèo

Y HWeo Siu Chủ hộ Buôn A2 15/08/1989 Nam 066089000782 Gia Rai Hộ nghèo

H Ét Kpă Vợ Buôn A2 08/08/1990 Nữ 066190001243 Gia Rai Hộ nghèo

H Ninh Kpă Con Buôn A2 11/04/2008 Nữ 066308011232 Gia Rai Hộ nghèo

Y Kiệt Kpă Con Buôn A2 15/03/2012 Nam 066212020540 Gia Rai Hộ nghèo

H Su in Kpă Con Buôn A2 06/09/2019 Nữ 066319012170 Gia Rai Hộ nghèo

Y Biơn Byă Chủ hộ Buôn B2 01/01/1941 nam 066041001397 Gia Rai Cận nghèo

H Ner Siu con Buôn B2 01/05/1985 nữ 066185009770 Gia Rai Cận nghèo

Y Lạc Đà Byă cháu Buôn B2 13/07/2001 nam 066201019399 Gia Rai Cận nghèo

H' Săn Siu cháu Buôn B2 30/12/2004 nữ 066304015265 Gia Rai Cận nghèo

Y Suc Khun Siu cháu Buôn B2 13/01/2006 nam 066206003595 Gia Rai Cận nghèo

Y Săm Khun Siu cháu Buôn B2 16/08/2010 nam 066210003009 Gia Rai Cận nghèo

H Sa Ý Siu cháu Buôn B2 29/11/2022 nữ 066322014073 Gia Rai Cận nghèo

Y Vang Hra
Chủ hộ

(bố đẻ)
Buôn B2 1995 Nữ 066195003203 Gia Rai Hộ nghèo

Y Lut Êban Chồng Buôn B2 05/02/1994 Nam 066094010237 Gia Rai Hộ nghèo

H Lin Đa Siu con Buôn B2 08/05/2018 Nữ 066318015669 Gia Rai Hộ nghèo

H Chi Na Siu con Buôn B2 14/3/2022 Nữ 066322009418 Gia Rai Hộ nghèo

H Hương Kpă chủ hộ Buôn B2 29/12/1995 Nữ 066195027235 Gia Rai Cận nghèo

Y Đi Siu Chồng Buôn B2 07/04/1995 Nam 066095002098 Gia Rai Cận nghèo

Y Lô Mi Kpă Con Buôn B2 04/11/2014 Nam 066214002811 Gia Rai Cận nghèo

H Kim Ngân Kpă Con Buôn B2 19/10/2021 Nữ 066321015357 Gia Rai Cận nghèo

H Hương Kpă49

44

43

42

H Huyn Siu48

46

45

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất

36

37

38 H Thảo Mjâo

40 H Bơnh Mjâo

39 H Nheo Adrơng

H Mang Siu41

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Y Yên Siu

H Huết Rcăm

Y HWeo Siu

Y Yom Siu

Y Hiêu Rcăm

H Tman Adrơng

Y Tương Hra

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

H Ner Siu47 Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất



Y Pu Hra Chủ hộ Buôn B2 22/1/1983 Nam 066083000427 Gia Rai Hộ nghèo

Y Din Siu Con Buôn B2 22/5/2008 Nam 066208019528 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ân Gi Siu Con Buôn B2 02/03/2010 Nam 066210017966 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ân Tri Siu Con Buôn B2 22/9/2012 Nam 066212023579 Gia Rai Hộ nghèo

Y Su Ta Siu Con Buôn B2 12/07/2014 Nam 066214021791 Gia Rai Hộ nghèo

Y Su Nhơn Siu Con Buôn B2 18/3/2018 Nam 006621825093 Gia Rai Hộ nghèo

H Tim Siu Vợ Buôn B2 22/11/1988 Nữ 066188000926 Gia Rai Hộ nghèo

H Klooc Adrơng chủ hộ Buôn B2 09/12/1996 Nữ 066196000516 Gia Rai Hộ nghèo

Y Bên RCăm Chồng Buôn B2 01/01/1993 nam 066093009049 Gia Rai Hộ nghèo

Y Su Dân Adrơng Con Buôn B2 08/08/2013 nam 066213010766 Gia Rai Hộ nghèo

H Ngọc Minh Adrơng Con Buôn B2 18/05/2021 nữ 066321005782 Gia Rai Hộ nghèo

H Duyn Hra chủ hộ Buôn B2 25/4/2000 Nữ 066300001700 Gia Rai Hộ nghèo

Y Gió Hwing Chồng Buôn B2 20/10/1993 Nam 066093012972 Gia Rai Hộ nghèo

Y Đô Chin Hra Con Buôn B2 11/02/2018 Nam 066218013745 Gia Rai Hộ nghèo

H Sao Hin Hra Con Buôn B2 16/5/2020 Nữ 066320006583 Gia Rai Hộ nghèo

H Châu Kpă chủ hộ Buôn B2 17/2/2004 Nữ 066304015554 Gia Rai Cận nghèo

Y Thuật Krơr Chồng Buôn B2 02/03/1999 Nam 066099009152 Gia Rai Cận nghèo

H Na Ly Kpă Con Buôn B2 02/01/2021 Nữ 066321016211 Gia Rai Cận nghèo

H Vinh Ksơr chủ hộ Buôn B2 11/08/2002 Nữ 066302001541 Gia Rai Hộ nghèo

Y Cư Niê Chồng Buôn B2 17/7/1997 Nam 066097001804 Gia Rai Hộ nghèo

H Tha Ni Ksơr Con Buôn B2 25/10/2017 Nữ 066317000705 Gia Rai Hộ nghèo

Y Phi Rin Ksơr Con Buôn B2 17/1/2020 Nữ 066220016847 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sa Nam Siu Chồng Buôn B2 01/01/1986 Nam 066086015971 Gia Rai Hộ nghèo

H Nhép Siu Chủ hộ Buôn B2 01/01/1994 Nữ 066194020540 Gia Rai Hộ nghèo

Y Du Nô Hra Con Buôn B2 19/2/2010 Nam 066210006168 Gia Rai Hộ nghèo

H Du Na Hra Con Buôn B2 04/07/2020 Nam 066320003837 Gia Rai Hộ nghèo

Y Thuật Niê Chủ hộ Buôn B2 20/10/1996 Nam 066096021902 Gia Rai Cận nghèo

H Rô Na Hra Vợ Buôn B2 20/5/1998 Nữ 066198004606 Gia Rai Cận nghèo

H Phi La Hra Con Buôn B2 10/07/2018 Nữ 066218010484 Gia Rai Cận nghèo

H Phi Đa Hra Con Buôn B2 26/4/2015 Nữ 066215012269 Gia Rai Cận nghèo

H Riết Kpă Chủ hộ Buôn B2 15/4/2001 Nữ 066301018882 Gia Rai Hộ nghèo

Trần Chí Có Chồng Buôn B2 25/2/1994 Nam 074094007663 Kinh Hộ nghèo

Trần Kpă Ngọc Tuyến Con Buôn B2 18/9/2019 Nữ 066319018252 Kinh Hộ nghèo

Trần Gia Minh Con Buôn B2 19/10/2021 Nam 066221011870 Kinh Hộ nghèo

Y Tiếp Êban Chủ hộ Buôn B2 12/10/1993 Nam 066093000567 Gia Rai Cận nghèo

H Te Re Sa Siu Vợ Buôn B2 01/01/1994 Nữ 066194008171 Gia Rai Cận nghèo

H Sun Hy Siu Con Buôn B2 29/3/2015 Nữ 066315011991 Gia Rai Cận nghèo

H Su Min Siu Con Buôn B2 13/9/2020 Nữ 066320010968 Gia Rai Cận nghèo

Y Mêng Êban Chủ hộ Buôn B2 20/8/1978 Nam 066078009299 Gia Rai Cận nghèo

H Hoạch Byă Vợ Buôn B2 05/10/1987 Nữ 066087000746 Gia Rai Cận nghèo

H Hach Byă Con Buôn B2 07/07/2004 Nữ 066304018387 Gia Rai Cận nghèo

H Thạch Byă Con Buôn B2 25/6/2006 Nữ 066306017725 Gia Rai Cận nghèo

H' Thi Byă Con Buôn B2 01/05/2010 Nữ 066310016960 Gia Rai Cận nghèo

H Liêm Hra Chủ hộ Buôn B2 01/01/1991 Nữ 066191001829 Gia Rai Cận nghèo

H Hi Ran Hra Con Buôn B2 08/09/2009 Nữ 066309018794 Gia Rai Cận nghèo

Kbuôr I Răc Hra Con Buôn B2 28/11/2013 Nữ 066213016474 Gia Rai Cận nghèo

H Sa Za Hra Con Buôn B2 30/8/2015 Nữ 066315003439 Gia Rai Cận nghèo

H Bạch Tuyết Hra Con Buôn B2 31/10/2021 Nữ 066321013565 Gia Rai Cận nghèo

H Mi Duyên Mjâu Chủ hộ Buôn B2 02/02/2001 Nữ 066301001567 Gia Rai Hộ nghèo

Y Nghĩa Hra Chồng Buôn B2 09/10/1999 Nam 066099006595 Gia Rai Hộ nghèo

Y Thiên Phúc Mjâu Con Buôn B2 06/03/2017 Nam 066217009623 Gia Rai Hộ nghèo

H Thảo Ly Mjâu Con Buôn B2 17/03/2022 Nữ 066322013925 Gia Rai Hộ nghèo

Y Phoan Niê Chủ hộ Buôn B2 01/01/1981 Nam 066081008245 Gia Rai Hộ nghèo

H' Ngher Adrơng Con Buôn B2 23/7/2011 Nữ 066311015283 Gia Rai Hộ nghèo

H Như Adrơng Con Buôn B2 02/06/2013 Nữ 066313015734 Gia Rai Hộ nghèo

Y Dương Adrơng Con Buôn B2 20/5/2009 Nữ 066209011789 Gia Rai Hộ nghèo

H Ngiêk Adrơng Vợ Buôn B2 03/10/1990 Nữ 066190018530 Gia Rai Hộ nghèo

H Guên Byă Chủ hộ Buôn B2 10/01/1990 Nữ 066090000826 Gia Rai Hộ nghèo

H Da Niê Byă Con Buôn B2 01/07/2017 Nữ 066317022806 Gia Rai Hộ nghèo

H Đô Na Byă Con Buôn B2 12/5/2009 Nữ 066309012581 Gia Rai Hộ nghèo

H Mar Hra Chủ hộ Buôn B2 15/11/2000 Nữ 066300000633 Gia Rai Hộ nghèo

H Ruy Si Hra Con Buôn B2 12/07/2018 Nữ 066218013111 Gia Rai Hộ nghèo

59

H Vinh Ksơr54

H Mi Duyên Mjâu61

H Liêm Hra60

H Riết Kpă

H Châu Kpă53

H Duyn Hra52

Y Mêng Êban

Y Sa Nam Siu55

Y Tiếp Êban58

57

Y Pu Hra50

Y Thuật Niê

62

H Mar Hra64

63 H Guên Byă

Y Phoan Niê

56

Giao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiện

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Hỗ trợ 

đất sản xuất
51 H Klooc Adrơng

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất



Huyền Trân Hra Con Buôn B2 18/4/2022 Nữ 066322009062 Gia Rai Hộ nghèo

H Hương Ksơr Chủ hộ Buôn B2 10/06/1993 Nữ 066193017287 Gia Rai Hộ nghèo

Y Cet Siu Chồng Buôn B2 08/06/1993 Nam 066093014745 Gia Rai Hộ nghèo

Y Vi Ly KSơr Con Buôn B2 22/9/2012 Nam 006621219510 Gia Rai Hộ nghèo

H Na Vy KSơr Con Buôn B2 05/07/2016 Nữ 066316012865 Gia Rai Hộ nghèo

H Hiên Kpă Chủ hộ Buôn B2 06/04/1995 Nữ 066195025527 Gia Rai Hộ nghèo

Vi Văn Bảo An Con Buôn B2 2019 Nam 066219007360 Gia Rai Hộ nghèo

Vi Văn Tình Con Buôn B2 2020 Nam Gia Rai Hộ nghèo

Y Lâm Niê chủ hộ Buôn B2 24/4/1985 Nam 066085007814 Gia Rai Hộ nghèo

H Thiêng Hra Vợ Buôn B2 02/07/1990 Nữ 066190002193 Gia Rai Hộ nghèo

H Mlan Hra Con Buôn B2 01/12/2010 Nữ 066310001145 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ha Sam Hra Con Buôn B2 20/01/2020 Nam 066220003240 Gia Rai Hộ nghèo

H Ma Hra chủ hộ Buôn B2 01/01/1990 Nữ 066190012598 Gia Rai Hộ nghèo

Phùng Văn Chàng chồng Buôn B2 24/06/1984 nam Gia Rai Hộ nghèo

Y Kiên Hra con Buôn B2 22/01/2011 nam Gia Rai Hộ nghèo

H' Lin Hra con Buôn B2 18/01/2009 nữ Gia Rai Hộ nghèo

H Bě Kpă Chủ hộ Buôn B2 01/01/1978 Nữ 066178004034 Gia Rai Cận nghèo

Y Niên Kpă Con Buôn B2 28/4/2019 Nam 066219021219 Gia Rai Cận nghèo

Y Wem Mlo Con Buôn B2 16/08/2006 Nam 066306007669 Gia Rai Cận nghèo

H Hanh Siu chủ hộ Buôn B2 01/01/2001 Nữ 066301018885 Gia Rai Hộ nghèo

Y Út Hra Chồng Buôn B2 25/01/2001 Nam 066201000810 Gia Rai Hộ nghèo

H Du Lin Siu con Buôn B2 09/10/2021 Nữ 066321010920 Gia Rai Hộ nghèo

Y Za Uyn Siu con Buôn B2 13/3/2024 Nam 066224006983 Gia Rai Hộ nghèo

H Phương Hra chủ hộ Buôn B2 20/11/2001 Nữ 066301018904 Gia Rai Hộ nghèo

Y Ga Siu con Buôn B2 01/01/1992 nam 066092021593 Gia Rai Hộ nghèo

H In Nhi Hra con Buôn B2 20/03/2017 nữ 066317005505 Gia Rai Hộ nghèo

Y Thun Siu chủ hộ Buôn B2 09/05/1996 Nam 066096002002 Gia Rai Cận nghèo

H Pěn Niê vợ Buôn B2 15/10/1995 nữ 066195026413 Gia Rai Cận nghèo

Y Khe Vin Niê con Buôn B2 22/11/2016 nam 066216023648 Gia Rai Cận nghèo

H Na Zu Ny Niê con Buôn B2 29/03/2014 nữ 066314020392 Gia Rai Cận nghèo

H Yui Siu Chủ hộ Buôn B2 06/06/1999 Nữ 066199006214 Gia Rai Hộ nghèo

Y San U - Ksơr chồng Buôn B2 01/01/2000 nam 066200021297 Gia Rai Hộ nghèo

H Du Na Siu con Buôn B2 02/08/2020 nữ 066320016614 Gia Rai Hộ nghèo

Y Sơn Hiếc Siu con Buôn B2 02/06/2016 nam 066216006207 Gia Rai Hộ nghèo

Y Du Han Siu con Buôn B2 17/03/2018 nam 066218015959 Gia Rai Hộ nghèo

H Ban Siu Chủ hộ Buôn B2 19/5/1997 nữ 066197000553 Gia Rai Hộ nghèo

Y Hao Hra chồng Buôn B2 04/12/1999 nam 066099000578 Gia Rai Hộ nghèo

Y Phi La Siu con Buôn B2 18/12/2017 nam 066218013358 Gia Rai Hộ nghèo

H Hiên Êban Chủ hộ Buôn A1 15/2/1989 Nữ 066189015505 Gia rai Cận nghèo

Y Thông Êban Con Buôn A1 19/11/2010 Nam 066210003414 Gia rai Cận nghèo

H Pha LÊ Êban Con Buôn A1 28/11/2015 Nữ 066315015877 Gia rai Cận nghèo

Y Nô Hra Chủ hộ Buôn A1 10/09/1988 Nam 066088008868 Gia rai Cận nghèo

H Trang Siu Vợ Buôn A1 23/7/2018 Nữ 066318003996 Gia rai Cận nghèo

H' Byin Siu Con Buôn A1 05/10/1991 Nữ 066191000972 Gia rai Cận nghèo

H' Tra Siu Con Buôn A1 13/11/2012 Nữ 066312003157 Gia rai Cận nghèo

Y Truy Siu Con Buôn A1 04/06/2010 Nam 066210008984 Gia rai Cận nghèo

Y Văn Thắt Hra Chủ hộ Buôn A1 22/2/1990 Nam 066090000842 Gia rai Cận nghèo

H On Ađrơng Vợ Buôn A1 02/08/1993 Nữ 066193000706 Gia rai Cận nghèo

Y Sơ Kin Ađrơng Con Buôn A1 09/05/2011 Nam 066211007820 Gia rai Cận nghèo

H Bi Ni Ađrơng Con Buôn A1 09/09/2013 Nữ 066313011817 Gia rai Cận nghèo

Y In Ha Ađrơng Con Buôn A1 26/9/2015 Nam 066215003698 Gia rai Cận nghèo

H Phi Ni Ađrơng Con Buôn A1 12/10/2017 Nữ 066317016537 Gia rai Cận nghèo

H Sa Pha Niê Chủ hộ Buôn A1 06/08/1995 Nữ 066195026261 Gia rai Cận nghèo

Nguyễn Minh Phương Chồng Buôn A1 12/03/1990 Chồng 066090001001 Kinh Cận nghèo

Nguyễn Ly Na Niê Con Buôn A1 07/11/2014 Nữ 066314012624 Gia rai Cận nghèo

Nguyễn Kim Ly Con Buôn A1 02/05/2023 Nữ 066323001090 Gia rai Cận nghèo

H Mơ Thê ÊBan Chủ hộ Buôn A1 15/7/1999 Nữ 066199000466 Gia rai Cận nghèo

Y Jiêm Kbuôr Chồng Buôn A1 06/06/1993 Nam 066093000559 Gia rai Cận nghèo

Y Tư ÊBan Con Buôn A1 07/08/2015 Nam 066215000190 Gia rai Cận nghèo

Y Thuyên Kbuôr Chủ hộ Buôn A1 15/11/1988 Nam 066088011670 Ê đê Cận nghèo

Y Nô Hra76

H Sa Pha Niê78

H Mơ Thê ÊBan79

Y Thuyên Kbuôr80

Y Văn Thắt Hra77

H Hiên Êban75

H Hanh Siu70

67 Y Lâm Niê

H Hương Ksơr65

H Mar Hra64

H Bě Kpă69

H Hiên Kpă66

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

H Ma Hra68 Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

H Phương Hra71

74 Y Hao Hra Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 267, 268)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

73 H Yui Siu

Y Thun Siu72



H Huynh Ayun Vợ Buôn A1 20/3/1992 nữ 066192003929 Gia rai Cận nghèo

H Như Ayũn Con Buôn A1 25/8/2015 nữ 066315000475 Gia rai Cận nghèo

Y Tít Glan Chủ hộ Buôn A1 10/05/1989 Nam 066089009059 Gia rai Cận nghèo

H Rin Mjâo Vợ Buôn A1 02/05/1993 Nữ 066193000764 Gia rai Cận nghèo

H Sa Ran Mjâo Con Buôn A1 29/12/2009 Nữ 066309006180 Gia rai Cận nghèo

Y Khoa Mjâo Con Buôn A1 28/11/2011 Nam 066211004319 Gia rai Cận nghèo

Y Sen Siu Chủ hộ Buôn A1 04/03/1973 Nam 066073000185 Gia rai Cận nghèo

H Mur Ađrơng Vợ Buôn A1 01/01/1973 Nam 066173000340 Gia rai Cận nghèo

Y Kết Ađrơng Con Buôn A1 01/01/1993 Nam 066093002287 Gia rai Cận nghèo

H Neng Ađrơng Con Buôn A1 12/08/2006 Nam 066306014216 Gia rai Cận nghèo

H Phrơng Ađrơng Con Buôn A1 08/10/2001 Nam 066301000580 Gia rai Cận nghèo

Y Brơ Ađrơng Con Buôn A1 21/7/2003 Nam 066203003685 Gia rai Cận nghèo

Y Đê Man Ađrơng Con Buôn A1 15/6/2010 Nam 066210009450 Gia rai Cận nghèo

H Ra Pyn Ađrơng Con Buôn A1 28/8/2014 Nam 066314012947 Gia rai Cận nghèo

H Yn Na Ađrơng Con Buôn A1 21/6/2016 Nam 066316007405 Gia rai Cận nghèo

Y Vân Si Ađrơng Cháu Buôn A1 08/07/2019 Nam 066219011907 Gia rai Cận nghèo

H Mon Adrơng Chủ hộ Buôn A1 01/01/1979 Nữ 066179007389 Gia rai Hộ nghèo

H' Sư Da Adrơng Con Buôn A1 15/6/2005 Nữ 066305016038 Gia rai Hộ nghèo

Y Giáo Adrơng Con Buôn A1 20/5/2002 Nam 066202017815 Gia rai Hộ nghèo

Y Bim Adrơng Cháu ngoại Buôn A1 14/10/2021 Nam 066221018385 Gia rai Hộ nghèo

H' Phan Ny Adrơng Cháu ngoại Buôn A1 09/12/2023 Nữ 066323018449 Gia rai Hộ nghèo

H Điên Ađrơng Chủ hộ Buôn A1 10/06/1969 Nữ 066169006516 Gia rai Hộ nghèo

H Vớt Ađrơng Con Buôn A1 15/03/2001 Nữ 066201001234 Gia rai Hộ nghèo

Y Vep Ađrơng Con Buôn A1 16/09/2009 Nam 066209001959 Gia rai Hộ nghèo

H Ân Su Ađrơng Con Buôn A1 09/11/2014 Nữ 066314000380 Gia rai Hộ nghèo

H Rung Siu chủ hộ Buôn A1 05/04/1972 Nữ 066172007808 Gia rai Hộ nghèo

H Hep Pi Siu Con Buôn A1 11/08/2006 Nữ 066306010846 Gia rai Hộ nghèo

H Zu Na Siu Cháu ngoại Buôn A1 19/4/2020 Nữ 066320017964 Gia rai Hộ nghèo

Y Vôn Siu Cháu ngoại Buôn A1 06/06/2022 Nam 066222015903 Gia rai Hộ nghèo

H Phuôc Rcăm Chủ hộ Buôn A1 01/01/1966 Nữ 066166002191 Gia rai Hộ nghèo

H' Sua Rcăm Buôn A1 1/5/2005 nữ 066308015378 Gia rai Hộ nghèo

H Sua Rcăm Buôn A1 12/09/2008 nữ 066308017278 Gia rai Hộ nghèo

Y Piu Rcăm Buôn A1 15/05/2003 nam 066203007449 Gia rai Hộ nghèo

H Sơ Ru Siu Chủ hộ Buôn A1 01/01/1981 Nữ 066181003371 Gia rai Hộ nghèo

Y Bhial Byă Chồng Buôn A1 08/05/1982 Nam 066082000499 Gia rai Hộ nghèo

Y Đong Siu Con Buôn A1 26/9/2002 Nam 066202013400 Gia rai Hộ nghèo

Y Mong Siu Con Buôn A1 22/7/2006 Nam 066206015221 Gia rai Hộ nghèo

Y Sinh Siu Con Buôn A1 23/5/2017 Nam 066217011881 Gia rai Hộ nghèo

H Vách Ađrơng Chủ hộ Buôn A1 23/2/1989 Nữ 066189003193 Gia rai Hộ nghèo

Y Boc Ađrơng Con Buôn A1 28/10/2012 Nam 066212005270 Gia rai Hộ nghèo

H Sa Ra Ađrơng Con Buôn A1 27/2/2024 Nữ 066324017721 Gia rai Hộ nghèo

H Đung Rcăm chủ hộ Buôn A1 01/01/1987 Nữ 066187001258 Gia rai Hộ nghèo

Y Chiêu Rcăm Con Buôn A1 03/01/2004 Nam 066204009348 Gia rai Hộ nghèo

H Su In Rcăm Con Buôn A1 08/06/2011 Nữ 066311006440 Gia rai Hộ nghèo

H Su Chin Rcăm Con Buôn A1 05/06/2017 Nữ 066317018583 Gia rai Hộ nghèo

Y Jui Hra Chủ hộ Buôn A1 12/02/1993 Nam 066093024401 Gia rai Hộ nghèo

H Tăk Rcăm vợ Buôn A1 03/06/1993 nữ 066193000903 Gia rai Hộ nghèo

H Như Rcăm con Buôn A1 2/4/2011 nữ 004190010364 Gia rai Hộ nghèo

H Nhã Rcăm con Buôn A1 08/06/2014 nữ 066314006759 Gia rai Hộ nghèo

Y Nhựa Rcăm con Buôn A1 04/11/2013 nam 066213012517 Gia rai Hộ nghèo

H Sách Ksơr Chủ hộ Buôn A1 01/01/1987 Nữ 066187001062 Gia rai Cận nghèo

Y Khôi Ksơr Con Buôn A1 19/1/2006 Nam 066206013910 Gia rai Cận nghèo

Y Hải Ksơr Con Buôn A1 16/10/2008 Nam 066208009361 Gia rai Cận nghèo

Y Tư Ksơr Con Buôn A1 24/1/2012 Nam 066212012443 Gia rai Cận nghèo

Y Danh Ksơr Con Buôn A1 28/2/2020 Nam 662200034656 Gia rai Cận nghèo

H Soai Siu chủ hộ Buôn A1 26/7/2000 Nữ 066300000597 Gia rai Hộ nghèo

Y Trúc Mjâo Chồng Buôn A1 14/8/1993 Nam 066093000593 Gia rai Hộ nghèo

Y Man Đô Siu Con Buôn A1 29/8/2014 Nam 066214000114 Gia rai Hộ nghèo

H Yến My Siu Con Buôn A1 04/04/2021 Nữ 066321003142 Gia rai Hộ nghèo

Y Gưh Êban Chủ hộ Buôn A1 01/01/1988 Nam 066088019277 Gia rai Cận nghèo

H Săm Ply Siu Vợ Buôn A1 05/12/1994 Nữ 066194021548 Gia rai Cận nghèo

Y La Vy Siu Con Buôn A1 04/09/2010 Nam 066214016285 Gia rai Cận nghèo

H Sách Ksơr91

H Soai Siu92

Y Gưh Êban93

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Y Thuyên Kbuôr80

81 Y Tít Glan

H' Sư Da Adrơng83

H Điên Ađrơng84

H Sơ Ru Siu87

Y Jui Hra90

H Phuôc Rcăm86

Y Sen Siu82

H Rung Siu85

H Vách Ađrơng88

H Đung Rcăm89

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Giao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Không có đất sản xuất Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiện



Y Li Han Siu Con Buôn A1 30/11/2014 Nam 066220015537 Gia rai Cận nghèo

Y Gia Min Siu Con Buôn A1 20/11/2020 Nam 066220015537 Gia rai Cận nghèo

H Bi Niê Chủ hộ Buôn A1 01/01/1972 Nữ 006617209141 Gia rai Hộ nghèo

Y Sơ Ka Niê Con Buôn A1 29/9/1990 Nam 066090023010 Gia rai Hộ nghèo

H La Ny Niê Con Buôn A1 15/5/2001 Nữ 066301013797 Gia rai Hộ nghèo

Anh Trung Niê Cháu Buôn A1 08/01/2022 Nam 066222013717 Gia rai Hộ nghèo

H Sơ Năn - Siu Chủ hộ Buôn A1 19/1/1997 Nữ 066197000554 Gia rai Hộ nghèo

Y Chiến Mjâo Chồng Buôn A1 16/12/1999 Nam 066099016736 Gia rai Hộ nghèo

Y Su Than Siu Con Buôn A1 08/08/2018 Nam 066218012902 Gia rai Hộ nghèo

Trâm Anh Siu Con Buôn A1 06/04/2024 Nữ 066324009848 Gia rai Hộ nghèo

H Phrơng Ađrơng Chủ hộ Buôn A1 08/10/2001 Nữ 066301000580 Gia rai Hộ nghèo

Y Vân Si Ađrơng Con Buôn A1 08/07/2019 Nam 066219011907 Gia rai Hộ nghèo

Y Hơr Siu Chủ hộ Buôn A1 01/01/1982 Nam 066082009893 Gia rai Hộ nghèo

H' Điêm RCăm Vợ Buôn A1 01/01/1983 Nữ 066183000663 Gia rai Hộ nghèo

Y Chôm RCăm Con Buôn A1 18/8/2004 Nam 066204010794 Gia rai Hộ nghèo

Y San RCăm Con Buôn A1 30/9/2006 Nam 066206008551 Gia rai Hộ nghèo

H' Sơ Ka Nô RCăm Con Buôn A1 01/01/2009 Nữ 066309002344 Gia rai Hộ nghèo

H Ma Tha RCăm Con Buôn A1 01/08/2020 Nữ 066320000658 Gia rai Hộ nghèo

H Rhi RCăm Con Buôn A1 14/4/2011 Nữ 066311004512 Gia rai Hộ nghèo

Thạch Hà Thanh Vi Chủ hộ Thôn 02 Cư Mlan 24/1/1992 Nữ 074192000306 Khơ me Hộ nghèo

Phạm Thạch Gia Hân Con Thôn 02 Cư Mlan 12/10/2020 Nữ 066320013940 Kinh Hộ nghèo

Phạm Đức Vĩnh Chồng Thôn 02 Cư Mlan 21/10/1990 Nam 049090017777 Kinh Hộ nghèo

Phạm Thạch Đức Huy Con Thôn 02 Cư Mlan 07/12/2018 Nam 066218002459 Kinh Hộ nghèo

Hứa Văn Nguyễn Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 05/03/1987 Nam 020087000375 Nùng Hộ nghèo

Trần Thị Thúy Vợ Thôn 07 Cư Mlan 24/4/1992 Nữ 037192010710 Kinh Hộ nghèo

Hứa Văn Quốc Huy Con Thôn 07 Cư Mlan 05/07/2010 Nam 066210015871 Nùng Hộ nghèo

Hứa Thị Bảo Ngọc Con Thôn 07 Cư Mlan 09/01/2021 Nữ 066321008131 Nùng Hộ nghèo

Điêu Thị Thu Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 08/08/1982 Nữ 014182010410 Thái Hộ nghèo

Đinh Quang Ngãi Chồng Thôn 07 Cư Mlan 09/03/1978 Nam 044078003804 Kinh Hộ nghèo

Nông Thị Trang Con dâu Thôn 07 Cư Mlan 25/1/2001 Nữ 066301001583 Nùng Cận nghèo

Nguyễn Huy Hoàng Chồng Thôn 07 Cư Mlan 11/8/1994 Nam 044094004601 Kinh Cận nghèo

Lê Thị Đào Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 03/04/1972 Nữ 040172006376 Kinh Cận nghèo

Nguyễn Tấn Trường Con Thôn 07 Cư Mlan 25/10/2021 Nam 066221017334 Kinh Cận nghèo

Nguyễn Trúc Quỳnh Con Thôn 07 Cư Mlan 21/4/2020 Nữ 066320008700 Kinh Cận nghèo

Võ Tá Phước Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 22/4/1994 Nam 066094011006 Kinh Cận nghèo

Nông Thị Hiền Vợ Thôn 07 Cư Mlan 27/11/1998 Nữ 066198006519 Nùng Cận nghèo

Võ Tá Gia Hưng Con Thôn 07 Cư Mlan 21/9/2020 Nam 066220017097 Kinh Cận nghèo

Võ Tá Phúc Thịnh Con Thôn 07 Cư Mlan 23/5/2024 Nam 066224007032 Kinh Cận nghèo

Lê Xuân Hùng Chủ hộ Thôn 10 Ea Lê 19/11/1960 Nam 004060005016 Tày Hộ nghèo

Lê Thị Viện Vợ Thôn 10 Ea Lê 06/07/1968 Nữ 038168024809 Tày Hộ nghèo

Lê Thị Vui Con Thôn 10 Ea Lê 08/05/2001 Nữ 066301006186 Tày Hộ nghèo

Lê Thị Hồng Hạnh Con Thôn 10 Ea Lê 22/4/2019 Nữ 066319019005 Tày Hộ nghèo

Lê Xuân Hoàn Con Thôn 10 Ea Lê 16/3/1999 Nam 066099002336 Tày Hộ nghèo

Âu Thị Bướm Chủ hộ Thôn 10 Ea Lê 05/05/1983 Nữ 004183001054 Nùng Cận nghèo

Vương Ngọc Cừ Con Thôn 10 Ea Lê 12/01/2010 Nam 066210015913 Nùng Cận nghèo

Vương Trung Hiếu Con Thôn 10 Ea Lê 02/11/2016 Nam 066216015336 Nùng Cận nghèo

Vương Minh Quân Con Thôn 10 Ea Lê 06/04/2006 Nam 066206016543 Nùng Cận nghèo

Sầm Thị Phong Chủ hộ Thôn 10 Ea Lê 11/07/1979 Nữ 066179000579 Nùng Hộ nghèo

Nông Văn Hoan Con Thôn 10 Ea Lê 09/02/2000 Nam 066200001127 Nùng Hộ nghèo

Nông Thị Ngọc Diễm Con Thôn 10 Ea Lê 23/4/2023 Nữ 066323005344 Nùng Hộ nghèo

Nông Văn Huân Con Thôn 10 Ea Lê 28/9/1999 Nam 066099002257 Nùng Hộ nghèo

Nông Thị Hương Con dâu Thôn 10 Ea Lê 28/3/2002 Nam 066302003248 Nùng Hộ nghèo

Lục Văn Thành Chủ hộ Thôn 10 Ea Lê 15/10/1975 Nam 004075000598 Nùng Hộ nghèo

Trương Thị Sơn Vợ Thôn 10 Ea Lê 22/3/1971 Nữ 004171000695 Nùng Hộ nghèo

Lục Thị Tới Con Thôn 10 Ea Lê 20/3/2001 Nữ 067301006304 Nùng Hộ nghèo

Lục Quốc Chiến Con Thôn 10 Ea Lê 04/11/2010 Nam 066210016871 Nùng Hộ nghèo

Đàm Văn Đeng Chủ hộ Thôn 10 Ea Lê 16/7/1956 Nam 004056004581 Nùng Hộ nghèo

Sầm Thị Phùng Vợ Thôn 10 Ea Lê 21/9/1956 Nữ 004156000830 Nùng Hộ nghèo

Đàm Văn Cới Con Thôn 10 Ea Lê 01/03/1997 Nam 066097003833 Nùng Hộ nghèo

Lục Thị Thọ Chủ hộ Thôn 10 Ea Lê 24/10/1975 Nữ 066175010143 Nùng Hộ nghèo

Lưu Mạnh Cường Con Thôn 10 Ea Lê 15/2/2011 Nam 066211000848 Nùng Hộ nghèo

Y Gưh Êban93

H Bi Niê 94

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

97

H Phrơng Ađrơng96

100 Điêu Thị Thu

Nông Thị Trang101

Nông Thị Hiền

(Võ Tá Phước)
102

Thạch Hà Thanh Vi98

99

H Sơ Năn - Siu95

Y Hơr Siu

Đàm Văn Đeng107

Lục Thị Thọ108

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCN
Hỗ trợ 

đất sản xuất

5.000m² tại Thôn 10 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Lê Xuân Hùng103

Lục Văn Thành106

Âu Thị Bướm

(Chồng là Vương Văn 

Phúc)

104

Sầm Thị Phong105

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCN
Hỗ trợ 

đất sản xuất

5.000m² tại Thôn 10 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCN
Hỗ trợ 

đất sản xuất

13.000m² tại Thôn 10 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Đủ điều kiệnGiao thêm đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

2.000m² tại Thôn 19 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Hứa Văn Nguyễn

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Không có đất sản xuất

(Bị thu hồi tại 293)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất 
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất 
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất 
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất 
Hỗ trợ 

đất sản xuất

Có 1925,8 m2 đất HNK 

tại xã CưMlan

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất 
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất



Mã Thị Ngọc Ánh Con Thôn 10 Ea Lê 14/4/2002 Nữ 067302010326 Nùng Hộ nghèo

Mã Thị Ngọc Trang Con Thôn 10 Ea Lê 21/6/2004 Nữ 067304008145 Nùng Hộ nghèo

Lăng Văn Minh Chủ hộ Thôn 12 Ea Lê 01/09/1994 Nam 004094005299 Nùng Hộ nghèo

Phùng Thị Xuân Mẹ Thôn 12 Ea Lê 28/8/1957 Nữ 004157005498 Nùng Hộ nghèo

Lăng Trần Anh Khoa Con Thôn 12 Ea Lê 09/10/2019 Nam 066219011881 Nùng Hộ nghèo

Bế Văn Giang chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 23/3/1966 Nam 020066000839 Nùng Cận nghèo

Hoàng Thị Duyên Vợ Thôn 15 Ea Lê 12/10/1967 Nữ 020167001553 Nùng Cận nghèo

Bế Thị Thu Con Thôn 15 Ea Lê 19/10/1991 Nữ 020191010792 Nùng Cận nghèo

Hứa Gia Khánh Cháu Thôn 15 Ea Lê 19/6/2020 Nam 066220008875 Nùng Cận nghèo

Hoàng Văn Anh Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 01/10/1984 Nam 020084001244 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Văn Nghĩa Con Thôn 15 Ea Lê 29/8/2012 Nam 066212020427 Nùng Hộ nghèo

Nông Thị Tiên Vợ Thôn 15 Ea Lê 17/7/1990 Nữ 004190001781 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Thị Ly Con Thôn 15 Ea Lê 28/4/2011 Nữ 066311008841 Nùng Hộ nghèo

Trương Thị Ngân Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 24/2/1977 Nữ 004177001393 Nùng Cận nghèo

Phùng Văn Phong Con Thôn 15 Ea Lê 01/10/2005 Nam 066205004323 Nùng Cận nghèo

Hoàng Văn Chúng Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 21/01/1991 Nam 066091008985 Nùng Hộ nghèo

Lăng Thị Nàng mẹ Thôn 15 Ea Lê 0/01/1966 nữ 020166004208 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Văn quý em Thôn 15 Ea Lê 26/04/2002 nam 066202010795 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Văn Quân em Thôn 15 Ea Lê 18/11/2005 nam 066205013354 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Thị Phương Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 11/10/1961 Nam 020161000571 Nùng Hộ nghèo

Lương Mai Thu Con Thôn 15 Ea Lê 25/1/1990 Nữ 020190008513 Nùng Hộ nghèo

Vi Lục Anh Thư Cháu Thôn 15 Ea Lê 04/06/2007 Nữ 066307011368 Nùng Hộ nghèo

Vi Lục Như Quỳnh Cháu Thôn 15 Ea Lê 01/03/2009 Nữ 066309012036 Nùng Hộ nghèo

Lương Văn Tài Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 14/7/1980 Nam 004080004327 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Thị Té Mẹ Thôn 15 Ea Lê 10/10/1950 Nữ 004150003051 Nùng Hộ nghèo

Hoàng Thị Hoan Vợ Thôn 15 Ea Lê 29/9/1981 Nữ 004181005420 Nùng Hộ nghèo

Lương Trung Thành Con Thôn 15 Ea Lê 17/10/2011 Nam 066211003581 Nùng Hộ nghèo

Lương Thị Bích Thảo Con Thôn 15 Ea Lê 24/12/2012 Nữ 066312012845 Nùng Hộ nghèo

Lục Văn Đức Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 24/5/1984 Nam 004084006623 Tày Hộ nghèo

Nguyễn Thị Yêu Vợ Thôn 15 Ea Lê 04/10/1986 Nữ 004186005110 Tày Hộ nghèo

Lục Kỳ Anh Con Thôn 15 Ea Lê 11/07/2010 Nam 066210007607 Tày Hộ nghèo

Chu Thị Sinh Chủ hộ Thôn 15 Ea Lê 19/3/1979 Nữ 066179001403 Tày Hộ nghèo

Triệu Thị Hải Yến Con Thôn 19 Ea Lê 31/3/2008 Nữ 066308017018 Tày Hộ nghèo

Chu Văn Lộc Chủ hộ Thôn 19 Ea Lê 03/12/1991 Nam 020091007965 Nùng Hộ nghèo

Rơ Mah H'BLinh Vợ Thôn 19 Ea Lê 28/3/1991 Nữ 066191021366 Gia rai Hộ nghèo

Chu Văn Ký Bố Thôn 19 Ea Lê 24/4/1948 Nam 042048000707 Nùng Hộ nghèo

Chu Văn Luân Con Thôn 19 Ea Lê 17/3/2021 Nam 066221003479 Nùng Hộ nghèo

Chu Văn Long Con Thôn 19 Ea Lê 04/06/2012 Nam 066212022416 Nùng Hộ nghèo

Chu Thị Thảo Liên Con Thôn 19 Ea Lê 10/07/2013 Nữ 066313012553 Nùng Hộ nghèo

Lý Văn Nhâm Chủ hộ Thôn 19 Ea Lê 01/01/1982 Nam 020082001459 Tày Hộ nghèo

Ngô Thị Hợi Vợ Thôn 19 Ea Lê 20/11/1983 Nữ 034183014396 Kinh Hộ nghèo

Lý Văn Nhật Con Thôn 19 Ea Lê 13/06/2011 Nam 066211018383 Tày Hộ nghèo

Lý Văn Sửu Em Thôn 19 Ea Lê 14/02/1985 Nam 020085007208 Tày Hộ nghèo

Lý Văn Trường Con Thôn 19 Ea Lê 08/08/2014 Nam 066214013724 Tày Hộ nghèo

Lý Thị Như Quỳnh Con Thôn 19 Ea Lê 04/07/2016 Nữ 066316013757 Tày Hộ nghèo

Lê Ngọc Ánh cháu Thôn 19 Ea Lê 07/5/2019 nam 066219022106 Tày Hộ nghèo

Hà Thị Nghĩa Mẹ Thôn 19 Ea Lê 03/02/1948 Nữ 020148004258 Tày Hộ nghèo

Lục Văn Môn Chủ hộ Thôn 19 Ea Lê 02/10/1973 Nam 004073000388 Tày Hộ nghèo

Nông Thị Mùi Vợ Thôn 19 Ea Lê 11/02/1976 Nữ 004176004818 Nùng Hộ nghèo

Lục Thị Mỹ Duyên Con Thôn 19 Ea Lê 28/1/2017 Nữ 066317003405 Tày Hộ nghèo

Lục Quốc Duy Con Thôn 19 Ea Lê 01/01/2003 Nam 066203010422 Tày Hộ nghèo

Lục Quốc Dân Con Thôn 19 Ea Lê 15/3/2001 Nam 066201002973 Tày Hộ nghèo

Thôn 19 Ea Lê

Lục Văn Môn120

Chu Thị Sinh117

Chu Văn Lộc118

Lục Văn Đức116

Lý Văn Nhâm
119

Hoàng Văn Anh111

Trương Thị Ngân

(Chồng là Phùng Văn 
112

Lương Văn Tài115

Hoàng Thị Phương114

Lục Thị Thọ108

Lăng Văn Minh109

Bế Văn Giang110

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Tổng toàn xã: 120 hộ

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

1.000m² tại Thôn 18 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

1.200m² tại Thôn 19 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất

2.000m² tại Thôn 19 Ea 

Lê

(Chưa được cấp giấy 

chứng nhận QSDĐ)

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

113
Hoàng Văn Chúng

 (con ô Hữu đã chết)
Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất

Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Đủ điều kiệnGiao đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Không có đất sản xuất

Không có đất sản xuất
Hỗ trợ 

đất sản xuất
Giao đất sản xuất Đủ điều kiện











1 2 3 5 6 8 12

Sầm Thị Nữ Chủ hộ Thôn 7 Ea Súp 19/6/1954 Nữ 004154000673 Tày Hộ nghèo

Đàm Thế Viên Con Thôn 7 Ea Súp 10/11/1989 Nam 004089001613 Tày Hộ nghèo

H On Rcăm Chủ hộ Buôn C 25/06/1993 Nữ 066193002555 Gia rai Hộ nghèo

H' Miên Rcăm Con Buôn C 27/02/2012 Nữ 066312012743 Gia rai Hộ nghèo

Y Niên Rcăm Con Buôn C 13/12/2009 Nam 066209020714 Gia rai Hộ nghèo

Y Gia Hưng Rcăm Con Buôn C 04/10/2020 Nam 066220017995 Gia rai Hộ nghèo

Y Văn Thắt Hra Chủ hộ Buôn A1 22/2/1990 Nam 066090000842 Gia rai Cận nghèo

H On Ađrơng Vợ Buôn A1 02/08/1993 Nữ 066193000706 Gia rai Cận nghèo

Y Sơ Kin Ađrơng Con Buôn A1 09/05/2011 Nam 066211007820 Gia rai Cận nghèo

H Bi Ni Ađrơng Con Buôn A1 09/09/2013 Nữ 066313011817 Gia rai Cận nghèo

Y In Ha Ađrơng Con Buôn A1 26/9/2015 Nam 066215003698 Gia rai Cận nghèo

H Phi Ni Ađrơng Con Buôn A1 12/10/2017 Nữ 066317016537 Gia rai Cận nghèo

H Vách Ađrơng Chủ hộ Buôn A1 23/2/1989 Nữ 066189003193 Gia rai Hộ nghèo

Y Boc Ađrơng Con Buôn A1 28/10/2012 Nam 066212005270 Gia rai Hộ nghèo

H Sa Ra Ađrơng Con Buôn A1 27/2/2024 Nữ 066324017721 Gia rai Hộ nghèo

H Đung Rcăm chủ hộ Buôn A1 01/01/1987 Nữ 066187001258 Gia rai Hộ nghèo

Y Chiêu Rcăm Con Buôn A1 03/01/2004 Nam 066204009348 Gia rai Hộ nghèo

H Su In Rcăm Con Buôn A1 08/06/2011 Nữ 066311006440 Gia rai Hộ nghèo

H Su Chin Rcăm Con Buôn A1 05/06/2017 Nữ 066317018583 Gia rai Hộ nghèo

Y Jui Hra Chủ hộ Buôn A1 12/02/1993 Nam 066093024401 Gia rai Hộ nghèo

H Tăk Rcăm vợ Buôn A1 03/06/1993 nữ 066093024401 Gia rai Hộ nghèo

H Như Rcăm con Buôn A1 2/4/2011 nữ 066193000903 Gia rai Hộ nghèo

H Nhã Rcăm con Buôn A1 08/06/2014 nữ 004190010364 Gia rai Hộ nghèo

Y Nhựa Rcăm con Buôn A1 04/11/2013 nam
066314006759

Gia rai Hộ nghèo

H Toan Ksơr Mẹ Buôn A1 01/01/1968 Nữ 066213012517 Gia rai Hộ nghèo

Y Jan Siu Bố (đã chết) Buôn A1 15/9/1972 Nam 066072000881 Gia rai Hộ nghèo

H Đim Ksơr Chủ hộ Buôn A1 06/10/1997 Nữ 066197000443 Gia rai Hộ nghèo

H Lan Ksơr Con Buôn A1 16/6/2000 Nữ 066300020442 Gia rai Hộ nghèo

Y Đăng ZMan Ksơr chồng Buôn A1 17/9/1992 Nam 066092021740 Gia rai Hộ nghèo

Niê La Zy Ksơr con Buôn A1 09/09/2015 Nữ 066315000156 Gia rai Hộ nghèo

Niê Zu Mi Ksơr con Buôn A1 24/9/2019 Nữ 066319014126 Gia rai Hộ nghèo

Y Lam Niê Chủ hộ Buôn A1 01/01/1983 Nam 066083012907 Gia rai Hộ nghèo

3

H Vách Ađrơng

Kết quả xét 

duyệt
Ghi chú

DANH SÁCH CÔNG KHAI

Cá nhân/hộ là người đồng bào dân tộc thiểu số đủ điều kiện thụ hưởng chính sách hỗ trợ đất ở theo 

Đề án “ Phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ an ninh, quốc phòng địa bàn Tây Nguyên” trên địa bàn xã Ea Súp (Đợt 1)

(Kèm theo Thông báo số         /TB-UBND ngày        tháng 6 năm 2026 của UBND xã Ea Súp)

Hiện trạng đất ở

(Theo kết quả rà soát, 

kiểm tra của Công an 

xã )

Nội dung

 hỗ trợ

Hình thức

hỗ trợ

Ngày, tháng, 

năm sinh
Giới tính

Sầm Thị Nữ1

H On Rcăm2

Y Văn Thắt Hra

4

H Đung Rcăm5

H Đim Hra

(Bố là Y Jan Siu đã chết)
7

Y Lam Niê8

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ EA SÚP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC I

TT
Họ và tên cá nhân 

đại diện hộ
Địa chỉ thường trú CCCD hoặc CMND

Thành 

phần dân 

tộc

Đối tượng
Các thành viên

 trong hộ

Mối quan hệ

với chủ hộ

Đủ điều kiệnGiao đất ở mớiHỗ trợ đất ở
Ở rẫy 

trong TK296

Đủ điều kiệnGiao đất ở mớiHỗ trợ đất ở
Thuê nhà 

ở buôn B1

Đủ điều kiện
Hỗ trợ TTHC 

tách thửa, cho tặng
Hỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Đất bố mẹ cho 

nhưng chưa tách bìa )

Đủ điều kiện
Hỗ trợ TTHC 

tách thửa, cho tặng
Hỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Đất bố mẹ cho 

nhưng chưa tách bìa )

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo Chương trình tình 

nguyện tại buôn A1 

(Có nhà ở Chưa cấp 

giấy chứng nhận QSD 

đất)

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Có nhà ở Chưa 

cấp giấy chứng nhận 

QSD đất)

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Có nhà ở Chưa 

cấp giấy chứng nhận 

QSD đất)

Y Jui Hra6 Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Có nhà ở Chưa 

cấp giấy chứng nhận 

QSD đất)



H Panh Rcăm Vợ Buôn A1 01/01/1984 Nữ 066184003784 Gia rai Hộ nghèo

H He Ri Rcăm Con Buôn A1 28/3/2018 Nữ 066218022612 Gia rai Hộ nghèo

H He Jin Rcăm Con Buôn A1 01/08/2006 Nữ 066306003600 Gia rai Hộ nghèo

H Jun Hi Rcăm Con Buôn A1 01/03/2015 Nữ 066315022038 Gia rai Hộ nghèo

Y Yong Jun Rcăm Con Buôn A1 14/9/2007 Nam 066207019292 Gia rai Hộ nghèo

Y Nin Siu
Chủ hộ Buôn A1 08/08/1988 Nam 066088000934 Gia rai Hộ nghèo

H Lợ RCăm Vợ Buôn A1 05/06/1996 Nữ 066196006262 Gia rai Hộ nghèo

Y Nghĩ RCăm Con Buôn A1 28/12/2018 Nam 066218012106 Gia rai Hộ nghèo

H He Ra RCăm Con
Buôn A1 12/06/2020 Nữ 066320015022 Gia rai Hộ nghèo

Y Hơr Siu Chủ hộ Buôn A1 01/01/1982 Nam 066082009893 Gia rai Hộ nghèo

H' Điêm RCăm Vợ Buôn A1 01/01/1983 Nữ 066183000663 Gia rai Hộ nghèo

Y Chôm RCăm Con Buôn A1 18/8/2004 Nam 066204010794 Gia rai Hộ nghèo

Y San RCăm Con Buôn A1 30/9/2006 Nam 066206008551 Gia rai Hộ nghèo

H' Sơ Ka Nô RCăm Con Buôn A1 01/01/2009 Nữ 066309002344 Gia rai Hộ nghèo

H Ma Tha RCăm Con Buôn A1 01/08/2020 Nữ 066320000658 Gia rai Hộ nghèo

H Rhi RCăm Con Buôn A1 14/4/2011 Nữ 066311004512 Gia rai Hộ nghèo

Hứa Văn Nguyễn Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 05/03/1987 Nam 020087000375 Nùng Hộ nghèo

Trần Thị Thúy Vợ Thôn 07 Cư Mlan 24/4/1992 Nữ 037192010710 Kinh Hộ nghèo

Hứa Văn Quốc Huy Con Thôn 07 Cư Mlan 05/07/2010 Nam 066210015871 Nùng Hộ nghèo

Hứa Thị Bảo Ngọc Con Thôn 07 Cư Mlan 09/01/2021 Nữ 066321008131 Nùng Hộ nghèo

Điêu Thị Thu Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 08/08/1982 Nữ 014182010410 Thái Hộ nghèo

Đinh Quang Ngãi Chồng Thôn 07 Cư Mlan 09/03/1978 Nam 044078003804 Kinh Hộ nghèo

Đàm văn Linh Chủ hộ Thôn 07 Cư Mlan 19/10/1978 Nam 004078003866 Nùng Cận nghèo

Lục Thị Duyên Vợ Thôn 07 Cư Mlan 25/1/1984 Nữ 004184008278 Nùng Cận nghèo

Tống Thị Thèn Mẹ Thôn 07 Cư Mlan 29/12/1947 Nữ 004147002877 Nùng Cận nghèo

Đàm Thị Minh Yến Con Thôn 07 Cư Mlan 18/11/2007 Nữ 066307011654 Nùng Cận nghèo

Đàm Xuân Tùng Con Thôn 07 Cư Mlan 28/2/2009 Nam 066209007285 Nùng Cận nghèo

9

Y Hơr Siu10

Hứa Văn Nguyễn

Điêu Thị Thu

Đàm văn Linh13

11

12

Tổng cộng: 13 hộ

Y Lam Niê8

Y Nin Siu

Hỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT1719 tại buôn 

A1 (Có nhà ở Chưa 

cấp giấy chứng nhận 

QSD đất)

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Có nhà ở Chưa 

cấp giấy chứng nhận 

QSD đất)

Đủ điều kiệnHỗ trợ cấp GCNHỗ trợ đất ở

Đã được hưởng hỗ trợ 

theo CT2569 tại buôn 

A1 (Có nhà ở Chưa 

cấp giấy chứng nhận 

QSD đất)

Đủ điều kiệnGiao đất ở mớiHỗ trợ đất ở
Nhà ở thôn 7 Cư Mlan 

(Đất nông nghiệp)

Đủ điều kiệnGiao đất ở mớiHỗ trợ đất ở
ở rẫy khu vực chân 

đập hồ thượng

Đủ điều kiệnGiao đất ở mớiHỗ trợ đất ở
Thuê nhà thôn Hoà 

Bình

Đủ điều kiện
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